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THƯỚC LÔ BAN THÔNG THỦY CỬA(mm) 
PHỦ BÌ CỬA, CAO Ô 

THOÁNG 410 (mm) 
Ô CỬA HOÀN THIỆN CHỜ 

QUÝ NHÂN – NHÂN LỘC RỘNG 2450 – CAO 2350 RỘNG 2550 - CAO 2850 RỘNG 2560 – CAO 2860 

THIÊN LỘC= NHÂN LỘC RỘNG 2640 – CAO 2350 RỘNG 2740 - CAO 2850 RỘNG 2750 – CAO 2860 

THIÊN TÀI = NHÂN LỘC RỘNG 2850 – CAO 2350 RỘNG 2950 - CAO 2850 RỘNG 2960 – CAO 2860 

CỬA NHÔM 4 CÁNH 

02HK-4CL-08+11 02HK-4CL-07+09 

CỬA SỔ 2 CÁNH, 3 CÁNH, 4 CÁNH 

- Có chắn song hoặc không có chắn song 

- Cửa sổ 2 cánh chiều rộng thông thủy 930 đến 1250 mm 

- Cửa sổ 3 cánh, 4 cánh  chiều rộng thông thủy từ 1300 đến 2000 mm 

- Bản lề chữ A chống gió va đập cửa hoặc bản lề cối thông thường 
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01HK-1C-01 

02HK-1C-03 

CỬA ĐI 1 CÁNH 

02HK-1C-04 

02HK-1C-05 02HK-1C-08 

03HK-1C-01 

02HK-1C-07 

01HK-1C-02 

Huỳnh dập nổi HK03 

Huỳnh dập nổi HK03 
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CỬA ĐI 2 CÁNH 

02HK-2CC-08 02HK-2CC-03 02HK-2CC-04 

02HK-2CC-06 

 

 

Rộng thông thủy 1130 đến 1370 mm 

02HK-2CL-06 

 

 

02HK-2CC-07 

 

 

Rộng phủ bì 1520 đến 1850 mm 

Rộng  1520 đến 1850 mm Rộng phủ bì  1520 đến 1850 mm 

KHUÔN ÔM TƯỜNG 
ĐÔI, TƯỜNG ĐƠN 

 

 

KHUÔN LỌT TƯỜNG VÀ 
PHÀO ÔM TƯỜNG PHÍA 

BẢN LỀ 100 x 50mm 

 

KHÓA CHỐT ÂM 

 

 

KHÓA ĐỒNG 

CAO CẤP 

 

KHÓA THÔNG THƯỜNG 

INOX 304 

 

Rộng thông thủy 1250 đến 1370 mm 

Rộng  1520 đến 1850 mm 


